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Tháng 4/2021, chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm giảm 4,7% so tháng trước nhưng tăng 40,5% so cùng kỳ năm 2020. Theo đó, 4 tháng đầu năm 2021 chỉ số sản xuất này đã tăng 15% so cùng kỳ năm 2020.
Bảng 1: Chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	Tên ngành
	Tháng 4/2021
so với
tháng trước (%)
	Tháng 4/2021
so với
tháng 4/2020 (%)
	4T/2021
so với
4T/2020 (%)

	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	95,3
	140,5
	115,0


Nguồn: Tổng cục Thống kê
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1.2.1. [bookmark: _Toc66266051][bookmark: _Toc69479137][bookmark: _Toc69479439][bookmark: _Toc71903669]Sản xuất
Về sản xuất sản phẩm CNHT ngành điện tử tháng 4/2021: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng ti vi sản xuất trong nước tháng 4/2021 đạt 1.047,4 nghìn chiếc, tăng 109,3% so với tháng 4/2020 sản lượng tăng 120,9%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, sản lượng ti vi đạt 5.277,4 nghìn chiếc, tăng 120,9% so cùng kỳ năm trước.
Nhưng tăng mạnh nhất là mặt hàng điện thoại di động đạt 20,5 triệu cái trong tháng 4/2021, tăng 195,8% so cùng kỳ năm trước. 4 tháng đầu năm 2021 sản xuất điện thoại di động đạt 76,9 triệu cái, tăng 121,3% so cùng kỳ năm trước.
Bảng 2: Tham khảo sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của ngành điện – điện tử
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
tính

	Tháng 4/2021
	4 tháng
năm
2021
	Tháng 4/2021
so với tháng 4/2020 (%)
	4          tháng
năm 2021
so với cùng kỳ
năm 2020 (%)

	Điện thoại di động
	Triệu cái
	20,5
	76,9
	195,8
	121,3

	Linh kiện điện thoại
	Nghìn 
tỷ đồng
	26,4
	150,2
	107,5
	129,2

	Ti vi các loại
	Nghìn cái
	1047,4
	5277,4
	109,3
	120,9


 Nguồn: Tổng Cục thống kê


Bảng 3: Sản lượng mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử sản xuất trong tháng 4/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 4/2021
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)
	4T/2021
	So với 4T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	29.766.112
	-19,49
	8,05
	168.760.304
	29,39

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	24.000.469
	-2,52
	30,99
	100.518.422
	27,14

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	21.663.843
	-4,45
	92,15
	83.602.484
	15,94

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	12.823.107
	2,20
	179,20
	49.270.851
	57,64

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	3.505.000
	12,71
	-15,69
	12.961.808
	-30,12

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.619.557
	3,37
	279,53
	5.380.936
	59,45

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	1.047.395
	-15,91
	9,31
	5.277.441
	19,73

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	945.050
	-2,93
	-1,04
	3.976.366
	20,28

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	1.002.691
	5,71
	22,14
	3.651.298
	19,50

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	1.031.568
	13,94
	23,66
	3.525.545
	0,16

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	984.622
	18,31
	-10,74
	2.986.093
	-30,95

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	674.509
	28,21
	-3,00
	2.935.193
	4,05

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	260.481
	-58,78
	-37,65
	1.788.591
	76,53

	Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu
	Cái
	150.500
	-7,76
	-82,51
	696.890
	-76,59

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	180.896
	-12,93
	30,74
	613.127
	54,07

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	142.119
	87,95
	-1,77
	387.473
	-15,77

	Pin khác
	1000 viên 
	30.891
	9,35
	30,98
	120.411
	7,95

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	29.714
	13,59
	24,30
	110.588
	9,92

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	18.192
	-2,46
	38,34
	67.773
	30,56

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	11.612
	7,49
	19,37
	51.406
	27,20

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	1.374
	-4,31
	57,10
	5.127
	19,22

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	135
	0,75
	22,73
	517
	21,11

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	31
	-0,34
	23,07
	120
	40,86


[bookmark: _Toc66266052]Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê 
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Tình hình tiêu thụ các sản phẩm CNHT của ngành điện – điện tử trong tháng 3/2021: Phần lớn các sản phẩm có lượng tiêu thu tăng như: Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử; ống camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác; Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa … Trong khi một số sản phẩm CNHT khác giảm như: Tai nghe không nối với micro; hoặc thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu…
Bảng 4: Sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm CNHT của ngành điện - điện tử trong tháng 3/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 3/2021
	So tháng T2/2021 (%)
	So tháng 3/2020 (%)
	3T/2021
	So với 3T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	38.173.683
	-4,00
	2,34
	138.890.005
	23,70

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	23.961.351
	10,09
	18,57
	74.407.001
	26,27

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	22.357.191
	36,12
	7,55
	60.710.495
	3,99

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	12.507.672
	44,72
	38,35
	36.543.405
	40,27

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	3.573.465
	13,66
	-15,11
	10.549.445
	-21,83

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	1.281.293
	-2,12
	-5,24
	4.190.201
	23,05

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.545.647
	37,21
	51,13
	3.725.712
	29,09

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	976.896
	-7,93
	31,49
	3.079.015
	32,52

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	948.546
	28,49
	12,75
	2.648.607
	18,53

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	902.056
	65,35
	-1,35
	2.484.809
	-7,13

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	853.675
	64,53
	-18,91
	2.185.390
	-31,82

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	588.908
	13,98
	
	1.508.913
	308,05

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	342.431
	-11,42
	-14,64
	1.366.640
	3,30

	Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu
	Cái
	171.466
	-10,71
	
	558.015
	-57,08

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	189.383
	31,77
	
	437.031
	130,63

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	62.488
	-3,83
	-39,86
	265.236
	-9,83

	Pin khác
	1000 viên 
	25.500
	-4,57
	-10,56
	84.665
	-3,05

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	23.717
	4,92
	6,74
	72.611
	2,23

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	18.272
	42,63
	40,91
	48.324
	19,98

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	10.710
	0,06
	13,38
	38.858
	24,79

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	1.393
	77,97
	17,65
	3.750
	10,99

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	137
	31,49
	21,99
	379
	19,33

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	33
	90,13
	26,73
	89
	44,89


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê
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[bookmark: _Toc66266054][bookmark: _Toc69479139][bookmark: _Toc69479442][bookmark: _Toc71903672]2.1. Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
- Đối mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện
Tháng 4/2021, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt trên 5,32 tỷ USD, tăng 15,85% so với tháng 3/2021 còn so với tháng 4/2020 lại giảm 13,59%. Tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt 19,69 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 18,33%% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 4 tháng đầu năm 2021. 
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Trong tháng 4/2021 xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại đạt trên 1,71 tỷ USD, so với tháng 3/2021 tăng 12,4% và tăng 22,2% so với tháng 4/2020. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 5,55 tỷ USD, tăng khá 41,15% so với cùng kỳ năm 2020.
- Việc xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục gia tăng về kim ngạch và chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu không chỉ có ý nghĩa trước mắt là góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Trên bình diện dài hạn, nó có thể làm bật lên những lợi thế so sánh mới cho hàng xuất khẩu và tạo ra những dư địa mới cho thương hiệu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam bên cạnh những mặt hàng truyền thống lâu nay, hoặc có xu hướng bão hòa, hoặc gặp những bất lợi liên quan đến các rào cản thương mại.
Tuy nhiên, đi đôi với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng rất mạnh, thậm chí với tốc độ tăng cao hơn kim ngạch xuất khẩu ở cả điện thoại nguyên chiếc và linh kiện điện thoại. 
Bảng 5: Tham khảo một số chủng loại linh kiện điện thoại xuất khẩu
	Chủng loại
	Tháng 4/2021 (Triệu USD)
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)
	4T/2021 (Triệu USD)
	So 4T/2020 (%)

	Tổng
	1.718,69
	12,40
	22,20
	5.551,76
	41,15

	Linh kiện điện thoại Samsung
	75,65
	31,92
	25,05
	223,63
	6,92

	Linh kiện điện thoại LG
	6,84
	12,28
	273,70
	26,83
	306,28

	Linh kiện điện thoại Sony
	0,61
	4.707,62
	-35,42
	0,72
	-80,31

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,05
	-68,63
	-4,52
	0,37
	581,52

	Linh kiện điện thoại Asus
	0,12
	32,58
	
	0,32
	921,47

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,00
	
	-97,50
	0,05
	-87,06

	Linh kiện điện thoại Iphone
	0,03
	2.405,17
	62,28
	0,05
	-35,99

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,04
	
	31,86
	0,04
	17,16

	Loại khác
	1.635,33
	11,60
	21,77
	5.299,75
	42,72


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử trong tháng 4/2021 đạt trên 4,59 tỷ USD,  giảm 1,81% so với tháng trước và tăng 26,96% so tháng 4/2020. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử đạt 16,55 tỷ USD, tăng 31,62% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 15,25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta. 


Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018-2021 (ĐVT: triệu USD)
Ư 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 6: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử xuất khẩu trong tháng 4/2021
	Chủng loại
	Tháng 4/2021  (Triệu USD)
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)
	4T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 4T/2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	1.434,72
	29,99
	5,81
	3.611,26
	18,96

	Màn hình các loại và linh kiện
	716,56
	43,49
	41,70
	1.759,56
	25,13

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	469,47
	23,94
	14,42
	1.282,56
	4,04

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	388,03
	14,80
	102,63
	1.151,98
	116,06

	Bộ nhớ
	458,53
	50,43
	113,32
	1.013,49
	111,52

	Máy in, máy photocopy và LK
	207,90
	86,04
	-27,05
	622,65
	-18,59

	Tivi
	244,04
	56,91
	66,36
	595,25
	48,84

	Thiết bị âm thanh
	213,23
	41,53
	-10,51
	562,99
	-18,96

	Mạch các loại
	109,97
	43,56
	24,14
	308,79
	-13,67

	Vi mạch tích hợp
	67,58
	60,97
	-8,16
	162,91
	-34,44

	Máy scan, máy quyét
	48,36
	60,46
	65,11
	124,48
	35,71

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	53,31
	59,30
	1,94
	123,18
	-3,85

	Card các loại và linh kiện
	36,59
	88,89
	68,49
	83,14
	69,81

	Máy tính để bàn
	35,88
	111,94
	796,37
	78,93
	487,24

	Thiết bị thu phát
	28,10
	58,38
	17,30
	69,28
	4,83

	Ổ đĩa vi tính
	18,01
	43,53
	-15,01
	44,08
	7,64

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	10,30
	59,13
	-94,81
	25,22
	-96,19

	Bo mạch
	8,07
	161,10
	321,80
	23,40
	139,53

	Chuột máy tính
	8,95
	37,74
	2,09
	22,76
	-34,61

	Tụ các loại
	5,62
	0,87
	67,52
	19,33
	86,36

	Thiết bị khuếch đại
	4,85
	17,73
	85,44
	15,39
	80,51

	Micro
	5,17
	13,72
	25,65
	15,20
	4,24

	Điện trở
	4,09
	48,01
	31,39
	10,68
	-58,30

	Pin máy tính
	2,97
	24,53
	
	8,01
	

	Máy nghe nhạc
	0,67
	-70,39
	-36,22
	3,15
	-33,50

	Chíp khuếch đại
	0,81
	-47,31
	-11,86
	2,79
	43,03

	Máy chiếu
	0,86
	343,87
	179,02
	1,93
	10,32

	Tinh thể điện áp
	0,16
	-35,88
	135,28
	0,82
	379,83

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,13
	27,49
	-95,70
	0,31
	-96,17

	Vỏ máy tính
	0,07
	253,69
	-93,92
	0,13
	-96,75

	Bộ cộng hưởng
	0,04
	322,18
	625,25
	0,06
	185,76
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- Đối mặt hàng điện thoại và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2021 nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt trên 1,71 tỷ USD, tăng 34,28% so với tháng 3/2021 và tăng 7,69% so với tháng 4/2020. Tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 6,53 tỷ USD, tăng 47,29% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 6,36% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại tháng 4/2021 đạt trên 1,09 tỷ USD, tăng 2,14% so với tháng trước và tăng 3,75% so với tháng 4/2020. Tính đến 4 tháng đầu hết năm 2021, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 3,9 tỷ USD, tăng 36,89% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong tháng 4/2021, thị trường cung cấp linh kiện điện thoại lớn nhất cho Việt Nam là Hàn Quốc và thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân Việt Nam nhập khẩu nhiều linh kiện điện thoại từ các thị trường này là do nhiều hãng điện thoại của các nước đầu tư lắp ráp điện thoại tại Việt Nam trong khi khả năng cung ứng linh kiện tại Việt Nam còn hạn chế.
- Với nhóm linh kiện điện thoại, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh cho thấy công nghiệp hỗ trợ ngành này tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với nhu cầu của các nhà máy. Với những nỗ lực không ngừng của Samsung nhằm tăng cường năng lực cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, hi vọng trong trung và dài hạn, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, điện thoại sẽ giảm dần.
Với nhóm điện thoại nguyên chiếc, kim ngạch nhập khẩu tiếp tục tăng cao do nhiều hãng điện thoại trong đó có Xiaomi của Trung Quốc, liên tục đưa ra các mẫu mới giá rẻ, tính năng phù hợp với đông đảo giới trẻ Việt Nam hiện nay. 
Điểm đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu điện thoại hiệu Samsung tăng rất mạnh trong khi đây cũng là nhãn hiệu điện thoại di động Việt Nam xuất khẩu được nhiều nhất. Đây là điểm cần chú ý bởi có thể là hiện tượng tạm nhập, tái xuất của hãng này. Trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu được tiêu thụ trong nước, các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu các chính sách nhằm hạn chế nhập khẩu, góp phần tăng tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước và giảm nhập siêu.
Bảng 7: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng linh kiện điện thoại nhập khẩu 
	Chủng loại
	Tháng 4/2021 (Triệu USD)
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)
	4T/2021 (Triệu USD)
	So tháng 4T/2020 (%)

	Tổng
	1.095,50
	2,14
	3,75
	3.901,43
	36,89

	Linh kiện điện thoại LG
	39,04
	325,68
	-63,35
	94,21
	-72,65

	Linh kiện điện thoại Samsung
	0,98
	53,66
	31,20
	2,50
	40,01

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,05
	-88,19
	-87,61
	0,56
	-65,88

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,11
	1.889,07
	7,90
	0,26
	-37,61

	Linh kiện điện thoại Iphone
	0,04
	243,61
	-83,45
	0,15
	-74,88

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,09
	
	200,75
	0,09
	57,07

	Linh kiện điện thoại Vivo
	0,02
	83,28
	85,02
	0,03
	185,97

	Linh kiện điện thoại Oppo
	0,01
	-19,05
	-16,79
	0,03
	30,51

	Loại khác
	1.054,90
	-0,70
	11,31
	3.803,25
	52,14


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Tháng 4/2021 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta đạt trên 5,7 tỷ USD, giảm 4,27% so với tháng trước và tăng 17,75% so với tháng 4/2020. Tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 22,53 tỷ USD, tăng 20,31% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 21,89% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.


Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
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Bảng 8: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu tháng 4/2021
	Chủng loại
	Tháng 4/2021  (Triệu USD)
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)
	4T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 4T/2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	1.595,61
	14,89
	30,83
	4.479,65
	27,25

	Vi mạch tích hợp
	1.485,03
	27,44
	-18,92
	4.080,81
	-21,62

	Màn hình các loại và linh kiện
	650,39
	16,55
	78,27
	1.792,12
	78,17

	Bộ nhớ
	567,37
	0,58
	79,91
	1.637,54
	128,50

	Mạch các loại
	403,57
	22,89
	35,40
	1.143,42
	19,83

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	395,10
	32,67
	11,77
	1.065,85
	4,87

	Bo mạch
	137,30
	38,67
	43,54
	372,73
	58,54

	Tụ các loại
	121,04
	25,78
	9,17
	326,06
	7,71

	Thiết bị âm thanh
	74,73
	43,61
	-25,88
	207,66
	-35,26

	Chíp khuếch đại
	70,61
	17,76
	278,47
	201,84
	107,28

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	74,76
	42,37
	90,69
	181,85
	113,60

	Máy in, máy photocopy và LK
	69,72
	72,60
	-77,03
	178,91
	-60,83

	Tivi
	31,59
	12,90
	73,13
	116,44
	192,80

	Chuột máy tính
	27,01
	-16,50
	-54,80
	104,57
	-33,92

	Máy tính để bàn
	39,04
	52,22
	49,29
	103,45
	52,15

	Ổ đĩa vi tính
	41,97
	108,16
	52,84
	97,70
	57,44

	Card các loại và linh kiện
	32,35
	105,66
	323,86
	71,09
	439,15

	Điện trở
	24,87
	33,75
	10,32
	67,43
	-14,45

	Micro
	16,09
	-1,53
	6,97
	55,55
	30,21

	Thiết bị thu phát
	13,03
	-5,42
	-1,13
	40,18
	5,96

	Tinh thể điện áp
	13,33
	32,82
	84,42
	36,55
	85,87

	Máy scan, máy quyét
	18,61
	258,63
	202,27
	29,58
	69,79

	Pin máy tính
	10,16
	68,74
	
	23,01
	

	Thiết bị khuếch đại
	2,95
	41,16
	10,10
	9,49
	25,19

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	3,04
	-9,17
	-19,95
	9,13
	0,04

	Máy chiếu
	1,82
	13,22
	32,05
	5,22
	-9,59

	Máy nghe nhạc
	0,58
	45,95
	234,12
	2,29
	129,42

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,58
	10,70
	-49,42
	1,49
	-51,99

	Đèn điện tử
	0,93
	3.831,91
	422,95
	1,03
	45,17

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	0,25
	-19,24
	-99,90
	0,75
	-99,90

	Bộ cộng hưởng
	0,31
	23,58
	1,01
	0,68
	-63,67

	Vỏ máy tính
	0,22
	61,55
	-36,49
	0,68
	-26,52

	Lò vi sóng và thiết bị
	0,01
	-82,28
	-86,11
	0,19
	69,45

	Bóng cao tần
	0,07
	159,62
	222,16
	0,13
	157,09

	Cuộn dao động
	0,04
	-8,28
	-7,57
	0,12
	79,55
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- Việt Nam hiện đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong ngành công nghiệp điện tử, với hơn 10 tỉ USD vốn đầu tư. Đặc biệt, nhiều hãng điện tử hàng đầu thế giới đã đầu tư những khoản tiền rất lớn xây dựng các cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao phục vụ xuất khẩu ở Việt Nam như: Samsung, LG, Panasonic, Foxconn…
Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước liên kết sản xuất, cung cấp linh kiện, lắp ráp và tham gia từng công đoạn cho các tập đoàn đã có thương hiệu, qua đó xây dựng và phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử Việt Nam.
Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua, ngành Công nghiệp ngành điện tử Việt Nam vẫn trong tình trạng chưa thực sự phát triển. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chủ yếu quy mô nhỏ và vừa, thiếu vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao. 
Từ thực trạng trên, nhiều chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam cần mời các chuyên gia nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc về làm việc. Việc mời chuyên gia, người đã từng có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc về làm cố vấn cho mình được coi là giải pháp tốt để các doanh nghiệp Công  nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển.
- Trong thời gian gần đây, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đã đi vào thực chất hơn, các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, BKAV, Vingroup… sẽ là các doanh nghiệp đầu chuỗi, lúc đó, nguồn lực, bí quyết công nghệ sẽ dồi dào hơn.
Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), khi ngành điện tử Việt Nam xây dựng được mạng lưới các nhà cung cấp trong nước có năng lực cạnh tranh toàn cầu, thì sẽ giúp giảm rủi ro về chuỗi cung ứng, thời gian giao hàng cũng như chi phí, đồng thời sẽ hỗ trợ gia tăng tính linh hoạt của ngành điện tử.
Bên cạnh đó, ngành điện tử Việt Nam hiện phải nhập khẩu khoảng 77% giá trị sản phẩm, tỷ lệ cung ứng các linh kiện điện tử rất thấp. Vì vậy, Nhà nước cần có những chính sách mang tính đột phá để thúc đẩy CNHT cho ngành điện tử phát triển.
- Kỳ vọng gì về sự phát triển Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt là Công nghiệp điện tử Việt Nam trong thời gian tới,  doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có cơ hội xuất khẩu sản phẩm. Nếu chúng ta có chính sách khuyến khích doanh nghiệp của Đài Loan, Trung Quốc sang sản xuất tại Việt Nam, sẽ có doanh nghiệp nhỏ mở ra, giúp ngành Công nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam. Khi chúng ta muốn ở tầng trên của chuỗi giá trị, cần có nền tảng của sự phát triển. Bên cạnh đó, nếu có chính sách tốt, doanh nghiệp nội sẽ có điều kiện để tận dụng cơ hội vàng để phát triển.
[bookmark: _Toc71903675][bookmark: _Toc69479143][bookmark: _Toc69479446]III. Tổng quan ngành sản xuất điện tử toàn cầu trong những tháng đầu năm 2021

	

	Trung Quốc, cho đến nay là nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất, đang tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 10% trong năm 2019. Khi nhiều nhà máy đóng cửa vào đầu năm 2020 do đại dịch, thay đổi sản xuất điện tử so với một năm trước đã trở nên tiêu cực. Tăng trưởng sản xuất đã trở lại mức 10% vào tháng 5 năm 2020. Sản xuất đã trở lại mạnh mẽ vào đầu năm 2021 so với mức suy yếu của một năm trước. Vào tháng 2 năm 2021, sản lượng điện tử của Trung Quốc đã tăng 36%.
[image: http://www.vietnet24h.vn/files/2021/03/1.jpeg]
Tăng trưởng sản xuất điện tử trong khu vực châu Á từ tháng 01-2019 đến tháng 01-2021: Trung Quốc (đường đỏ), Việt Nam (đường xanh lục), Hàn Quốc (đường tím), Đài Loan (đường vàng)
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam chỉ có 2.567 trường hợp mắc và 35 trường hợp tử vong trên tổng dân số hơn 94 triệu người. Quốc gia này đã đóng cửa trong ba tuần vào tháng 4 năm 2020, dẫn đến việc sản xuất hàng điện tử bị chậm lại. Sản xuất phục hồi trở lại mức tăng trưởng hai con số vào tháng 10 năm 2020. Tăng trưởng sản xuất điện tử của Việt Nam trong tháng 2 năm 2021 là 23% so với một năm trước.
Hàn Quốc đã tương đối thành công trong việc chống lại virus coronavirus với WHO báo cáo 97.294 trường hợp mắc và 1.688 trường hợp tử vong trên dân số hơn 50 triệu người. Hàn Quốc không bao giờ đóng cửa các doanh nghiệp, điều này giúp tăng trưởng sản xuất điện tử trong suốt năm 2020. Tăng trưởng hơn 20% từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020, trong đó ngành sản xuất của Hàn Quốc được hưởng lợi từ sự chậm lại ở các nước khác. Tăng trưởng sản xuất điện tử của Hàn Quốc là 12% vào tháng 1 năm 2021.
[image: http://www.vietnet24h.vn/files/2021/03/2.jpeg]
Sản xuất điện tử của Trung quốc từ tháng 1-2019 đến tháng 1-2021 (Điện thoại di động - đường màu vàng; Máy tính - đường màu xanh)
Đài Loan có mức tăng trưởng sản xuất thiết bị điện tử trung bình hơn 20% trong những tháng của năm 2019, được hưởng lợi từ sự chuyển dịch sản xuất từ ​​Trung Quốc trong tranh chấp thương mại Mỹ-Trung. Tăng trưởng chậm lại ở mức một con số vào năm 2020, nhưng chưa bao giờ âm. Đài Loan cũng rất hiệu quả trong việc chống lại căn bệnh này với chỉ 990 trường hợp mắc và 10 trường hợp tử vong trên tổng dân số hơn 24 triệu người theo Đại học Y khoa Johns Hopkins.
[image: http://www.vietnet24h.vn/files/2021/03/4.jpeg]
Biểu đồ sản xuất và giao hàng chất bán dẫn từ Hoa Kỳ
Tăng trưởng sản xuất của Trung Quốc được phản ánh trong việc sản xuất đơn vị hai sản phẩm điện tử quan trọng - PC và điện thoại di động. Trung Quốc sản xuất hơn 80% nguồn cung của thế giới đối với từng sản phẩm này. Thay đổi đơn vị sản xuất so với một năm trước của cả PC và điện thoại di động đều tăng âm vào đầu năm 2020. Máy tính cá nhân tăng trở lại vào tháng 4 năm 2020, nhưng điện thoại di động vẫn âm trong suốt năm 2020. Vào tháng 2 năm 2021, PC tăng 73% và điện thoại di động tăng 19%.
Hoa Kỳ và Vương quốc Anh (UK) là hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Đại dịch với tỷ lệ tử vong trên 160 trên 100.000 người theo WHO.
Một số nước EU lớn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là Ý, Tây Ban Nha và Pháp.
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Sản xuất điện tử từ tháng 01-2019 đến tháng 01-2021 các khu vực Châu Âu (đường vàng); Anh (đường xanh lục); Hoa kỳ (đường xanh biển)
Các vụ đóng cửa nhà máy ở Hoa Kỳ thay đổi theo từng tiểu bang, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất. Sản xuất thiết bị điện tử của Hoa Kỳ đã chậm lại từ mức tăng trưởng hơn 5% hàng năm trong năm tháng đầu năm 2019 xuống dưới 1% vào tháng 12 năm 2019, trước bất kỳ sự chậm lại nào liên quan đến đại dịch. Tăng trưởng của Hoa Kỳ vẫn dưới 1% cho đến tháng 7 năm 2020 và tăng lên trên 8% vào tháng 11 năm 2020. Tăng trưởng tháng 1 năm 2021 là 8,7%.
Sự thay đổi sản lượng điện tử của EU so với một năm trước vào năm 2020 tương tự như năm 2019 - mức giảm một con số trong hầu hết các tháng. Các vụ đóng cửa liên quan đến đại dịch dường như không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất thiết bị điện tử. Tăng trưởng đạt 11% vào tháng 12 năm 2020 và 23% vào tháng 1 năm 2021.
Vương quốc Anh chính thức rời EU vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 với một thỏa thuận thương mại cuối cùng vào phút chót. Sự thay đổi sản lượng điện tử của Anh cũng giống như EU, ngoại trừ sự sụt giảm hai con số bắt đầu từ tháng 4 năm 2020.
Việc ngừng hoạt động của Vương quốc Anh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong vài tháng vào giữa năm 2020. Tăng trưởng của Vương quốc Anh trong tháng 1 năm 2021 là 0,7%. Vương quốc Anh đã không chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ gần đây mà EU đã trải qua.
Tờ Financial Times cho biết hơn một phần ba các nhà sản xuất ở Anh đã bị mất doanh thu kể từ khi Anh rời EU, chủ yếu do sự chậm trễ trong nhập khẩu và xuất khẩu sang EU. Ảnh hưởng lâu dài của Brexit đối với sản xuất điện tử của Vương quốc Anh vẫn còn được nhìn thấy. Các nhà phê bình Brexit dự đoán các công ty sẽ chuyển hoạt động sản xuất từ ​​Anh sang các nước EU để tiếp cận các thị trường EU dễ dàng hơn. Những người ủng hộ Brexit dự đoán với việc Vương quốc Anh không thuộc EU, nước này sẽ có thể tăng sản lượng để xuất khẩu ra thế giới bên ngoài EU.
Theo dữ liệu của Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS) vào đầu năm 2021, sự tăng trưởng đáng kể trong sản xuất điện tử được phản ánh trong các lô hàng bán dẫn.
Thị trường chất bán dẫn vào năm 2020 đang trên đà phục hồi từ mức giảm 12% vào năm 2019, với mức thay đổi trung bình trong ba tháng phục hồi từ mức giảm 16% vào tháng 6 năm 2019 lên mức tăng 6,9% vào tháng 3 năm 2020. Tăng trưởng tiếp tục ở mức 5% đến 7% cho đến khi đạt 9,2% vào tháng 11 năm 2020.\Doanh thu so với một năm trước đã tăng 13,2% vào tháng 1 năm 2021, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2018. Các lô hàng bán dẫn hàng tháng trong tháng 1 năm 2021 là 3,997 triệu đô la, tăng 0,1% so với 3,992 triệu đô la vào tháng 12 năm 2020.
Xu hướng mùa vụ bình thường là sự sụt giảm đáng kể vào tháng Giêng từ tháng Mười Hai, dao động từ -5% đến -15% trong mười năm qua. Tháng 1 năm 2021 đánh dấu mức tăng doanh thu bán dẫn đầu tiên từ tháng 12 đến tháng 1 trong lịch sử của dữ liệu WSTS từ năm 1984.
Mặc dù nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch, các ngành công nghiệp điện tử và bán dẫn dường như đã qua giai đoạn phục hồi và trở lại khỏe mạnh Tốc độ tăng trưởng này rất ấn tượng so với đầu năm 2020.
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Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	2367	1718	2250	2149	2464	2487	2495	2895	2637	2835	2535	2359	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	2364	1769	2824	2574	2919	2971	3038	3571	3481	3519	3269	3545	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	2663	2740	3687	3035	3396	3946	4064	4200	4465	4247	3848	4306	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	3892	3370	4682	4597	



Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	3699	3032	3699	2724	3444	3166	3384	4002	3538	3883	3910	3604	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	3946	3345	4418	3990	4331	3821	4714	4954	4724	4429	4370	4307	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	4232	4455	5062	3827	4372	5137	5600	6029	6326	6196	6296	6393	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	5659	4928	5960	5706	



Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	3933	3398	5267	3483	3227	3320	3862	5160	5087	4745	4772	2875	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	3289	3461	5386	3883	3713	3779	3992	5911	5433	5217	4498	2855	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	2695	4869	5317	2502	2929	3648	4285	5347	5213	5399	4403	4607	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	6098	3679	4594	5322	



VITIC - Thông tin phục vụ quản lý nhà nước, không phổ biến trên thông tin đại chúng 	17
image1.jpeg
Electronics Production
3-mo-avg change vs. year ago, local currency

40%
30% —China

20% ——Vietnam
—S. Korea

10%

——Taiwan
0%
-10%

-20%




image2.jpeg
80%

60%

40%

20%

0%

China Unit Production
3-mo-avg change vs. year ago





image3.jpeg
Semiconductor Shipments, US$
3-mo-avg vs year ago, source: WSTS
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